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BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2024



SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ


	STT
	Số PTN
	Mã số hồ sơ
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ
	Nội dung công việc đề nghị giải quyết
	Ngày nhận
	Ngày hẹn trả
	Ngày Phòng chuyên môn giao kết quả
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày trả
	Ký nhận
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	24.00524
	000.55.38.H57-240514-1511
	PHAN HỮU BÌNH
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	2
	24.00523
	000.55.38.H57-240514-0011
	Võ Văn Phương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	3
	24.00522
	000.55.38.H57-240514-0592
	Đào Xuân Minh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	4
	24.00521
	000.55.38.H57-240514-0012
	Phan Sử
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	5
	24.00520
	000.55.38.H57-240514-0014
	Trần Bình
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	6
	24.00519
	000.55.38.H57-240514-0017
	Trần Thanh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	7
	24.00518
	000.55.38.H57-240514-0019
	Nguyễn Thị Hưởng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	8
	24.00517
	000.55.38.H57-240514-0021
	Hoàng Văn Ánh
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	14/05/2024
	15/05/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	9
	24.00516
	000.55.38.H57-240513-1757
	Nguyễn Duy Khoa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	13/05/2024
	15/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	10
	24.00515
	000.55.38.H57-240513-1755
	Phan Thị Quả
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
	13/05/2024
	15/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	11
	24.00514
	000.55.38.H57-240513-1049
	Nguyễn Văn Quốc
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	12
	24.00513
	000.55.38.H57-240513-1170
	Phạm Thị Vân
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	13
	24.00512
	000.55.38.H57-240513-1192
	Phạm Thị Vân
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	13/05/2024
	15/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	14
	24.00511
	000.55.38.H57-240513-1044
	Đào Thị Hiền
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	15
	24.00510
	000.55.38.H57-240513-1016
	Võ Thị Hương
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	16
	24.00509
	000.55.38.H57-240513-0999
	Nguyễn Thị NGa
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	17
	24.00508
	000.55.38.H57-240510-1127
	Phạm Thị Thùy Dung
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	18
	24.00507
	000.55.38.H57-240513-0671
	TRỊNH THỊ PHƯỢNG
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	19
	24.00506
	000.55.38.H57-240510-1796
	TRƯƠNG THỊ HỒNG KIỀU
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	20
	24.00505
	000.55.38.H57-240513-0058
	ĐÀO XUÂN MINH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	13/05/2024
	14/05/2024
	13/05/2024
	01/01/1900
	
	

	21
	24.00504
	000.55.38.H57-240509-1226
	Mai Thị Minh
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	09/05/2024
	10/05/2024
	09/05/2024
	01/01/1900
	
	

	22
	24.00503
	000.55.38.H57-240509-0953
	Lê Thị Yến
	Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động
	09/05/2024
	20/06/2024
	10/05/2024
	
	
	

	23
	24.00502
	000.55.38.H57-240509-0941
	Huỳnh Thị Liên
	Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động
	09/05/2024
	20/06/2024
	14/05/2024
	01/01/1900
	
	

	24
	24.00501
	000.55.38.H57-240509-0610
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	09/05/2024
	10/05/2024
	09/05/2024
	01/01/1900
	
	

	25
	24.00500
	000.55.38.H57-240509-0491
	La Thị Loan
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	09/05/2024
	10/05/2024
	09/05/2024
	01/01/1900
	
	

	26
	24.00499
	000.55.38.H57-240509-0282
	Lê Thị Yến
	Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động
	09/05/2024
	19/06/2024
	09/05/2024
	01/01/1900
	
	

	27
	24.00498
	000.55.38.H57-240509-0265
	Huỳnh Thị Liên
	Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động
	09/05/2024
	19/06/2024
	09/05/2024
	01/01/1900
	
	

	28
	24.00497
	000.55.38.H57-240509-0109
	Phan Thị Hồng Thắm
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	09/05/2024
	10/05/2024
	09/05/2024
	01/01/1900
	
	

	29
	24.00495
	000.55.38.H57-240508-0576
	Nguyễn Thị Dung
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	08/05/2024
	09/05/2024
	08/05/2024
	01/01/1900
	
	

	30
	24.00494
	000.55.38.H57-240507-1392
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	08/05/2024
	09/05/2024
	08/05/2024
	01/01/1900
	
	

	31
	24.00493
	000.55.38.H57-240508-0007
	Nguyễn Nhị
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	08/05/2024
	09/05/2024
	08/05/2024
	01/01/1900
	
	

	32
	24.00492
	000.55.38.H57-240508-0008
	Nguyễn Nhị
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	08/05/2024
	09/05/2024
	08/05/2024
	01/01/1900
	
	

	33
	24.00491
	000.55.38.H57-240507-0821
	Lê Văn Tân
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/05/2024
	08/05/2024
	07/05/2024
	01/01/1900
	
	

	34
	24.00490
	000.55.38.H57-240507-0725
	LÊ VĂN TÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	07/05/2024
	08/05/2024
	07/05/2024
	01/01/1900
	
	

	35
	24.00489
	000.55.38.H57-240507-0053
	NGUYỄN THỊ MINH TÂM
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	07/05/2024
	08/05/2024
	07/05/2024
	01/01/1900
	
	

	36
	24.00488
	000.55.38.H57-240506-1683
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	06/05/2024
	07/05/2024
	07/05/2024
	01/01/1900
	
	

	37
	24.00487
	000.55.38.H57-240506-0870
	Nguyễn Văn Thành
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	06/05/2024
	07/05/2024
	07/05/2024
	01/01/1900
	
	

	38
	24.00486
	000.55.38.H57-240506-0860
	Nguyễn Văn Thành
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	06/05/2024
	07/05/2024
	07/05/2024
	01/01/1900
	
	

	39
	24.00485
	000.55.38.H57-240506-0333
	VĂN THÀNH NHÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	40
	24.00484
	000.55.38.H57-240506-0175
	Ngô Thanh Thiện
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	41
	24.00483
	000.55.38.H57-240506-0031
	Ngô Thanh Thiện
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	42
	24.00481
	000.55.38.H57-240504-0714
	Nguyễn Thị Thương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	43
	24.00482
	000.55.38.H57-240504-0712
	Nguyễn Thị Sương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	44
	24.00480
	000.55.38.H57-240504-0727
	Nguyễn Thị Thương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	45
	24.00479
	000.55.38.H57-240504-0730
	Nguyễn Sơng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	46
	24.00478
	000.55.38.H57-240504-0771
	Thuyễn Thị Thương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	47
	24.00477
	000.55.38.H57-240504-0776
	Nguyễn Thị Thương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	48
	24.00476
	000.55.38.H57-240504-0819
	Nguyễn Thị Thương
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	49
	24.00475
	000.55.38.H57-240504-0821
	NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	06/05/2024
	07/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	50
	24.00474
	000.55.38.H57-240504-0101
	Phan Hữu Tuế
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	04/05/2024
	08/05/2024
	06/05/2024
	01/01/1900
	
	

	51
	24.00473
	000.55.38.H57-240503-1693
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	52
	24.00472
	000.55.38.H57-240503-1393
	Dương Thị Quỳnh Như
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	53
	24.00471
	000.55.38.H57-240503-1114
	Nguyễn Công Tuất
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	54
	24.00470
	000.55.38.H57-240503-0558
	Nguyễn Quốc Vũ
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	55
	24.00469
	000.55.38.H57-240503-0470
	Nguyễn Thị Mơ
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	56
	24.00468
	000.55.38.H57-240503-0525
	Nguyễn Thị Nga
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	57
	24.00467
	000.55.38.H57-240503-0474
	NGUYỄN THỊ MINH TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	58
	24.00466
	000.55.38.H57-240503-0485
	NGUYỄN THỊ MINH TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	59
	24.00465
	000.55.38.H57-240503-0494
	NGUYỄN THỊ MINH TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	60
	24.00464
	000.55.38.H57-240503-0457
	VÕ VĂN THÀNH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	61
	24.00463
	000.55.38.H57-240503-0033
	HUỲNH THỊ HỒNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	03/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	62
	24.00462
	000.55.38.H57-240428-0024
	TRƯƠNG ĐỨC HẬU
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	02/05/2024
	03/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	63
	24.00461
	000.55.38.H57-240501-0025
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	64
	24.00460
	000.55.38.H57-240501-0026
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/05/2024
	03/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	65
	24.00459
	000.55.38.H57-240501-0027
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/05/2024
	03/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	66
	24.00458
	000.55.38.H57-240501-0034
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	67
	24.00457
	000.55.38.H57-240501-0036
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/05/2024
	03/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	68
	24.00456
	000.55.38.H57-240501-0038
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	69
	24.00455
	000.55.38.H57-240501-0039
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	70
	24.00454
	000.55.38.H57-240501-0040
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/05/2024
	06/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	71
	24.00453
	000.55.38.H57-240501-0041
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/05/2024
	03/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	72
	24.00452
	000.55.38.H57-240501-0043
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/05/2024
	03/05/2024
	03/05/2024
	01/01/1900
	
	

	73
	24.00450
	000.55.38.H57-240501-0045
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	74
	24.00451
	000.55.38.H57-240501-0044
	đoàn trọng hòa
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	75
	24.00448
	000.55.38.H57-240502-0217
	HUỲNH THỊ THU HẰNG
	Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	02/05/2024
	13/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	76
	24.00449
	000.55.38.H57-240502-0165
	HUỲNH THỊ THU HẰNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	77
	24.00446
	000.55.38.H57-240502-0122
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	78
	24.00447
	000.55.38.H57-240502-0056
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	79
	24.00442
	000.55.38.H57-240502-0168
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	80
	24.00443
	000.55.38.H57-240502-0157
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	81
	24.00444
	000.55.38.H57-240502-0142
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	82
	24.00445
	000.55.38.H57-240502-0127
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	83
	24.00441
	000.55.38.H57-240502-0179
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	84
	24.00440
	000.55.38.H57-240502-0196
	LÊ VIẾT HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	85
	24.00439
	000.55.38.H57-240502-0131
	HUỲNH THỊ THU HẰNG
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/05/2024
	03/05/2024
	02/05/2024
	01/01/1900
	
	

	86
	24.00438
	000.55.38.H57-240426-0109
	Ngô Thắng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/04/2024
	02/05/2024
	30/04/2024
	01/01/1900
	
	

	87
	24.00437
	000.55.38.H57-240425-1238
	PHẠM THỊ THANH TUYỀN
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	25/04/2024
	26/04/2024
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	88
	24.00436
	G22.99.08-240425-2571
	NGUYỄN ĐÌNH TÀI
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	25/04/2024
	
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	89
	24.00434
	000.55.38.H57-240425-0645
	TRẦN CỰ
	Thủ tục đăng ký khai tử
	25/04/2024
	26/04/2024
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	90
	24.00435
	G22.99.08-240425-0921
	TRẦN QUANG ĐỨC
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	25/04/2024
	
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	91
	24.00432
	000.55.38.H57-240425-0064
	PHAN THỊ THU TRANG
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	25/04/2024
	26/04/2024
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	92
	24.00433
	000.55.38.H57-240425-0059
	PHAN THỊ THU TRANG
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	25/04/2024
	26/04/2024
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	93
	24.00431
	000.55.38.H57-240425-0057
	PHAN THỊ THU TRANG
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	25/04/2024
	26/04/2024
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	94
	24.00429
	000.55.38.H57-240424-1605
	Huỳnh Bảo Thịnh
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	24/04/2024
	25/04/2024
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	95
	24.00430
	G22.99.08-240424-3765
	HUỲNH BẢO LINH
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	24/04/2024
	
	26/04/2024
	01/01/1900
	
	

	96
	24.00428
	000.55.38.H57-240423-1874
	PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	24/04/2024
	26/04/2024
	24/04/2024
	01/01/1900
	
	

	97
	24.00427
	000.55.38.H57-240423-1855
	PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	24/04/2024
	25/04/2024
	24/04/2024
	01/01/1900
	
	

	98
	24.00426
	000.55.38.H57-240423-1696
	Trần Đại Tân
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	23/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	99
	24.00425
	000.55.38.H57-240423-1588
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	23/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	100
	24.00424
	000.55.38.H57-240423-1592
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	23/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	101
	24.00423
	000.55.38.H57-240423-1598
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	23/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	102
	24.00422
	000.55.38.H57-240423-1583
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	23/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	103
	24.00421
	000.55.38.H57-240423-0934
	ĐẶNG THỊ NGỌC HOA
	Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	23/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	104
	24.00420
	000.55.38.H57-240423-1010
	Nguyễn Thị Thường Trang
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	23/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	105
	24.00419
	000.55.38.H57-240422-1310
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/04/2024
	23/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	106
	24.00418
	000.55.38.H57-240422-1318
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/04/2024
	23/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	107
	24.00417
	000.55.38.H57-240422-1358
	Lê Thị Diễm
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/04/2024
	23/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	108
	24.00416
	000.55.38.H57-240422-1998
	VÕ THỊ THANH NGA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/04/2024
	23/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	109
	24.00415
	000.55.38.H57-240422-2202
	Võ Thị Thanh Nga
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/04/2024
	23/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	110
	24.00414
	000.55.38.H57-240422-0769
	NGUYỄN HỮU TRINH
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	22/04/2024
	24/04/2024
	23/04/2024
	01/01/1900
	
	

	111
	24.00413
	000.55.38.H57-240422-0732
	Nguyễn Thị Tuyết
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	22/04/2024
	23/04/2024
	22/04/2024
	01/01/1900
	
	

	112
	24.00412
	000.55.38.H57-240419-1623
	BÙI XUÂN SƠN
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/04/2024
	22/04/2024
	22/04/2024
	01/01/1900
	
	

	113
	24.00411
	000.55.38.H57-240419-1805
	Đặng Thị Ngọc Hoa
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	19/04/2024
	22/04/2024
	22/04/2024
	01/01/1900
	
	

	114
	24.00410
	000.55.38.H57-240419-1792
	Đặng Thị Ngọc Hoa
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	19/04/2024
	22/04/2024
	22/04/2024
	01/01/1900
	
	

	115
	24.00409
	000.55.38.H57-240419-1432
	BÙI XUÂN SƠN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	19/04/2024
	22/04/2024
	22/04/2024
	01/01/1900
	
	

	116
	24.00408
	000.55.38.H57-240419-1555
	BÙI XUÂN SƠN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	19/04/2024
	22/04/2024
	22/04/2024
	01/01/1900
	
	

	117
	24.00407
	000.55.38.H57-240419-1419
	BÙI XUÂN SƠN
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/04/2024
	22/04/2024
	22/04/2024
	01/01/1900
	
	

	118
	24.00406
	000.55.38.H57-240419-0198
	Le Thi Diễm
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	19/04/2024
	22/04/2024
	19/04/2024
	01/01/1900
	
	

	119
	24.00405
	000.55.38.H57-240419-0185
	Lê Phước Thắng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	19/04/2024
	22/04/2024
	19/04/2024
	01/01/1900
	
	

	120
	24.00404
	000.55.38.H57-240419-0127
	Lê Phước Thắng
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	19/04/2024
	22/04/2024
	19/04/2024
	01/01/1900
	
	

	121
	24.00403
	000.55.38.H57-240419-0089
	La Văn Hượng
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	19/04/2024
	22/04/2024
	19/04/2024
	01/01/1900
	
	

	122
	24.00402
	000.55.38.H57-240419-0074
	La Văn Hượng
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
	19/04/2024
	23/04/2024
	19/04/2024
	01/01/1900
	
	

	123
	24.00401
	000.55.38.H57-240416-1922
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	17/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	124
	24.00400
	000.55.38.H57-240417-0446
	Lê Văn Lợi
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	125
	24.00399
	000.55.38.H57-240417-1121
	Trịnh Thị Hợi
	Thủ tục đăng ký khai tử
	17/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	126
	24.00398
	000.55.38.H57-240416-1923
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	127
	24.00397
	000.55.38.H57-240416-1921
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
	17/04/2024
	22/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	128
	24.00396
	000.55.38.H57-240416-1920
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
	17/04/2024
	22/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	129
	24.00395
	000.55.38.H57-240416-1918
	ĐOÀN TRỌNG HÒA
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
	17/04/2024
	22/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	130
	24.00394
	000.55.38.H57-240417-0535
	Đào Văn Thoàn
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	17/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	131
	24.00393
	000.55.38.H57-240417-0035
	Võ Thị Phượng Tiên
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	132
	24.00392
	000.55.38.H57-240416-1702
	Lê Văn Rôn
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	16/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	133
	24.00391
	000.55.38.H57-240416-1228
	Vo Van Dung
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/04/2024
	17/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	134
	24.00390
	000.55.38.H57-240416-0988
	Vo Van Dung
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/04/2024
	17/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	135
	24.00389
	000.55.38.H57-240416-1020
	Vo Van Dung
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/04/2024
	17/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	136
	24.00388
	000.55.38.H57-240416-1017
	Võ Thị  Phượng Tiên
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	16/04/2024
	17/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	137
	24.00387
	000.55.38.H57-240416-1019
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	16/04/2024
	19/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	138
	24.00386
	000.55.38.H57-240416-0152
	Huỳnh Văn Quốc
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	16/04/2024
	17/04/2024
	17/04/2024
	01/01/1900
	
	

	139
	24.00385
	000.55.38.H57-240415-0861
	TRẦN XUÂN NHÂN
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	15/04/2024
	16/04/2024
	15/04/2024
	15/04/2024
	
	

	140
	24.00384
	000.55.38.H57-240415-0562
	LÊ PHƯỚC TOÀN
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	15/04/2024
	16/04/2024
	15/04/2024
	15/04/2024
	
	

	141
	24.00383
	000.55.38.H57-240415-0541
	LÊ PHƯỚC TOÀN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/04/2024
	16/04/2024
	15/04/2024
	15/04/2024
	
	

	142
	24.00382
	000.55.38.H57-240415-0157
	Đặng Thị Mai
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	15/04/2024
	16/04/2024
	15/04/2024
	15/04/2024
	
	

	143
	24.00381
	000.55.38.H57-240414-0012
	NGUYỄN HỮU THÀNH
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/04/2024
	16/04/2024
	15/04/2024
	15/04/2024
	
	








